
BÀI TẬP  

Câu 1. Sắp xếp các từ vào nhóm thích hợp: nhường bạn,  hiền lành, giúp đỡ, 

chia sẻ, chăm chỉ, tươi vui  

a.Từ chỉ hoạt động: ................................................................................................ 

b.Từ chỉ đặc điểm: ................................................................................................. 

Câu 2. Câu Sao trời trôi qua.  Thuộc kiểu câu gì? Khoanh vào đáp án đúng 

A. Câu giới thiệu.  

B. Câu nêu hoạt động.  

C. Câu nêu đặc điểm. 

Câu 3. Đặt một câu nêu đặc điểm với đồ chơi của em.? 

............................................................................................................................. ... 

Câu 4 Đặt dấu phẩy vào vị trí nào trong mỗi câu sau 

a.  Em thích đồ chơi ô tô máy bay.  

b.  Ông ngoại dạy em làm đèn ông sao diều giấy. 

c.  Chúng em đá bóng đá cầu nhảy xây trên sân trường.  

Câu 5. Gạch dưới từ ngữ chỉ động chỉ hoạt động có trong câu sau: 

xinh, cây, hát,  đỏ chót, làm, ngoan ngoãn, hiền lành,  cặp sách, thông minh 

giáo viên 

Câu 6. a.  Đặt một câu với từ vừa tìm được ở Câu 5 

........................................................................................................................... 

b. Viết tiếp các câu sau để có một câu nêu đặc điểm: 

Con mèo............................................................................................................... 

Câu 7 .a.  d, r  hoặc gi 

.......... án cá      ..... ao thừa       ........ễ .....ai         vào .......a 

b. Điền l hay n vào  chỗ chấm 

 ........ễ phép, ăn ........o, .........o lắng, ..........òng cốt, .........òng yêu nước 

c. Điền g hay gh vào  chỗ chấm 

.......i nhớ, .........à ri, ........ế .......ỗ, ............ồ ..........ề 

Câu 8. Tìm ba từ chỉ tình cảm bạn bè? Đặt một câu với 1 từ vừa tìm được. 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

Câu 7 

Nghe viết chính tả từ bài Chơi chong chóng“ Từ An thường...…lâu hơn” 
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Câu 8. Viết 3 – 4 kể  về một việc làm em đã làm ở nhà. 

 

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               

                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              


